
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH ĐỊNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Đ c     -    d  - H       c 

    :           /QĐ-UBND   n    n   n           t  n       năm 2025 
 

QUYẾ  ĐỊNH 
Cô g bố Da   mục t ủ tục  à   c í   sửa đổi, bổ su g trong  
lĩ   v c Giáo dục và đà  t   t u c  ệ t ố g giá  dục quốc dâ   
t u c    m vi c ức  ă g quả   ý của Sở Giá  dục và Đà  t   

 
CHỦ  ỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN  ỈNH  

 

Căn cứ Luật Tổ c ức c ín  qu ền đ a p ươn  n    19 t  n  6 năm 2015; 
Luật sửa đổi  bổ sun  một số điều của Luật Tổ c ức C ín  p ủ v  Luật Tổ c ức 
c ín  qu ền đ a p ươn  n    22 t  n  11 năm 2019;  

Căn cứ      đ n  số 63 2010   -C  n    08 t  n  6 năm 2010 của 
C ín  p ủ về  i m so t t ủ t c   n  c ín ;      đ n  số 92 2017   -CP ngày 

07 t  n  8 năm 2017 của C ín  p ủ sửa đổi  bổ sun  một số điều của c c n    
đ n  liên quan đến  i m so t t ủ t c   n  c ín ;  

Căn cứ T  n  tư số 02 2017 TT-V C  n    31 t  n  10 năm 2017 của 
 ộ trưởn   C ủ n iệm Văn p òn  C ín  p ủ  ướn  dẫn n  iệp v  về  i m so t 
t ủ t c   n  c ín ;  

Căn cứ Qu ết đ n  số 35 Q -BGD T n    06 tháng 01 năm 2025 

của  ộ trưởn   ộ Gi o d c v    o tạo về việc c n  bố t ủ t c   n  c ín  sửa 
đổi  bổ sun  lĩn  vực  i o d c v  đ o tạo t uộc  ệ t ốn   i o d c quốc dân 

t uộc p ạm vi c ức năn  quản lý của  ộ Giáo d c v    o tạo; 

Căn cứ Qu ết đ n  số 08 2022 Q -U  D n    21 t  n  3 năm 2022 của 
Ủ  ban n ân dân tỉn  ban   n  Qu  c ế l m việc của Ủ  ban n ân dân tỉn    n  
  n  n iệm  ỳ 2021 - 2026;  

Căn cứ Qu ết đ n  số 03 2021 Q -U  D n    09 t  n  02 năm 2021 
của Ủ  ban n ân dân tỉn  ban   n  Qu  c ế  oạt độn   i m so t t ủ t c   n  
c ín  trên đ a b n tỉn ; 

Căn cứ Qu ết đ n  57 2023 Q -U  D n    22 t  n  9 năm 2023 của Ủ  
ban n ân dân tỉn  ban   n  Qu ết đ n  sửa đổi  bổ sun  một số điều của c c 
qu ết đ n  liên quan đến c n  t c  i m so t t ủ t c   n  c ín    iải qu ết t ủ 
t c   n  c ín  v  cun  cấp d c  v  c n  trực tu ến trên đ a b n tỉn ;  

T eo đề n    của Gi m đốc Sở Gi o d c v    o tạo tại Tờ tr n  số          
94/TTr-SGD T n    13 tháng 01 năm 2025. 
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QUYẾ  ĐỊNH: 
Điều 1. Công b  kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính sửa 

đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục và ddào tạo thuộc hệ th ng giáo dục qu c dân 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của  ở Giáo dục và Đào tạo theo Quyết định s  
35/QĐ-BGDĐ  ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 
tạo 

Điều 2. Quyết định này sửa đổi, bổ sung Quyết định s  3577/QĐ-UBND 

ngày 28 tháng 8 năm 2021 Công b  Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực 
Giáo dục và đào tạo thuộc Hệ th ng giáo dục qu c dân thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của  ở Giáo dục và Đào tạo. 

Điều 3.  ở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm rà soát, chủ tr , ph i h p 
với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng dự thảo, tr nh Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân tỉnh phê duyệt quy tr nh nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đư c công b  tại 
Đi u 1 Quyết định này theo quy định tại Đi u 10 Quy chế hoạt động ki m soát thủ 
tục hành chính trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định s  03/2021/QĐ-

UBND ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đ c  ở Giáo dục và 

Đào tạo,  hủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Giám đ c  rung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành ph  và các cơ 
quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này k  từ ngày 25 tháng 01 năm 2025./. 

 Nơi nhận: 
- Như Đi u 4; 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;  

- Văn phòng Chính phủ (Cục Ki m soát   HC);  
-     ỉnh ủy,    HĐND tỉnh;  
- C , các PC  UBND tỉnh; 
- LĐVP UBND tỉnh;  
- Bưu điện tỉnh;  
- VNP  B nh Định;  
- TT TH-CB, P.HC-TC;  

- Lưu: V , K9, KSTT
(C)

. 

 

  K . CHỦ  ỊCH  
PHÓ CHỦ  ỊCH 

 
 
 
 
 

 

Nguyễ   uấ    a   
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DANH MỤC  HỦ  ỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG  
LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO  ẠO  HUỘC HỆ  HỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN  

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO  ẠO 
( an   n   èm t eo Qu ết đ n  số            Q -UBND ngày        tháng      năm 2025 của C ủ t c  U  D tỉn ) 

 

 

ST
T 

Tên TTHC 
  ời     giải 

quyết 

Địa điểm 
tiế       
và trả kết 
quả giải 
quyết 
TTHC 

Cơ quan 
giải 
quyết 
TTHC 

Cơ 
quan có 
t ẩm 
quyề  
quyết 
đị   

 iế  
     và 
trả kết 
quả qua 
BCCI 

Mức đ  
DVC 
tr c 
tuyế   

N i 
dung 
sửa đổi, 
bổ su g  

P í,  ệ 
phí 
( ếu 
có) 

Că  cứ   á   ý 
TTHC 

liên 
thông 

Mã số   HC 

  ủ tục  à   c í   cô g bố t e  Quyết đị   số 35/QĐ-BGDĐ   gày 06/01/2025 của B  trưở g B  Giá  dục và Đà  t   

I. Lĩ   v c Kiểm đị   c ất  ượ g giá  dục 

1 

Cấp chứng 
nhận trường 
mầm non đạt 
ki m định chất 
lư ng giáo dục 

 

1.000715.H08 

03 tháng và 20 

ngày làm việc, 
trong đó: 
-  rong thời hạn 
03 tháng k  từ 
ngày thông tin cho 

Phòng giáo dục và 
đào tạo hoặc 
trường mầm non 
biết hồ sơ đã đư c 
chấp nhận đ  đánh 
giá ngoài:  hực 

hiện các bước 
trong quy trình 

đánh giá ngoài 

 Bộ phận 
Một cửa 
cấp huyện 

- Phòng 

Giáo dục 
và Đào 
tạo 

-  ở Giáo 
dục và 
Đào tạo  

 ở Giáo 
dục và 
Đào tạo 

Có 
Một 
phần 

 r nh tự 
thực 
hiện, 
 hời 

hạn giải 
quyết, 
Yêu cầu 
đi u 
kiện, 
Căn cứ 
pháp lý. 

- 

-  hông tư s  
19/2018/TT-

BGDĐ  ngày 
22/8/2018 của 
Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào 
tạo. 
-  hông tư s  
22/2024/TT-

BGDĐ  ngày 
10/12/2024 của 
Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào 
tạo sửa đổi, bổ 
sung một s  đi u 

Cấp 
huyện 

Cấp 
tỉnh 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=1024&qdcbid=97756&r_url=tra_cuu_tthc_bg
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ST
T 

Tên TTHC 
  ời     giải 

quyết 

Địa điểm 
tiế       
và trả kết 
quả giải 
quyết 
TTHC 

Cơ quan 
giải 
quyết 
TTHC 

Cơ 
quan có 
t ẩm 
quyề  
quyết 
đị   

 iế  
     và 
trả kết 
quả qua 
BCCI 

Mức đ  
DVC 
tr c 
tuyế   

N i 
dung 
sửa đổi, 
bổ su g  

P í,  ệ 
phí 
( ếu 
có) 

Că  cứ   á   ý 
TTHC 

liên 
thông 

Mã số   HC 

đư c quy định tại 
các khoản 1, 2, 3, 
4 và 5 Đi u 28 của 
Quy định v  ki m 
định chất lư ng 
giáo dục và công 
nhận đạt chuẩn 
qu c gia đ i với 
trường mầm non 
ban hành kèm theo 

 hông tư s  
19/2018/TT-

BGDĐ  và  hông 
tư s  22/2024/  -

BGDĐ . 
-  rong thời hạn 
20 ngày làm việc 
k  từ ngày nhận 
đư c báo cáo của 
đoàn đánh giá 
ngoài: Giám đ c 
sở giáo dục và đào 
tạo ra quyết định 
cấp Chứng nhận 
trường đạt ki m 

của Quy định 
kèm theo Thông 

tư s   hông tư 
s  17/2018/  -

BGDĐ ,  hông 
tư s  
18/2018/TT-

BGDĐ  và 
 hông tư s  
19/2018/TT-

BGDĐ  của Bộ 
trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo. 
-  hông tư s  
12/2020/TT-

BGDĐ  ngày 
22/5/2020 của 
Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào 
tạo. 
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ST
T 

Tên TTHC 
  ời     giải 

quyết 

Địa điểm 
tiế       
và trả kết 
quả giải 
quyết 
TTHC 

Cơ quan 
giải 
quyết 
TTHC 

Cơ 
quan có 
t ẩm 
quyề  
quyết 
đị   

 iế  
     và 
trả kết 
quả qua 
BCCI 

Mức đ  
DVC 
tr c 
tuyế   

N i 
dung 
sửa đổi, 
bổ su g  

P í,  ệ 
phí 
( ếu 
có) 

Că  cứ   á   ý 
TTHC 

liên 
thông 

Mã số   HC 

định chất lư ng 
giáo dục theo cấp 
độ trường mầm 
non đạt đư c.  

2 

Cấp chứng 
nhận trường 
ti u học đạt 
ki m định chất 
lư ng giáo dục 

 

1.000713.H08 

03 tháng và 20 

ngày làm việc, 
trong đó: 
-  rong thời hạn 
03 tháng k  từ 
ngày thông tin cho 

Phòng giáo dục và 
đào tạo hoặc 
trường ti u học 
biết hồ sơ đã đư c 
chấp nhận đ  đánh 
giá ngoài:  hực 
hiện các bước 
trong quy trình 

đánh giá ngoài 
đư c quy định tại 
các khoản 1, 2, 3, 
4 và 5 Đi u 28 của 
Quy định v  ki m 
định chất lư ng 
giáo dục và công 

Bộ phận 
Một cửa 
cấp huyện 

- Phòng 

Giáo dục 
và Đào 
tạo 

-  ở Giáo 
dục và 
Đào tạo 

 ở Giáo 
dục và 
Đào tạo 

Có 
Một 
phần 

 r nh tự 
thực 
hiện, 
 hời 
hạn giải 
quyết, 
Yêu cầu 
đi u 
kiện, 
Căn cứ 
pháp lý. 

- 

-  hông tư s  
17/2018/TT-

BGDĐ  ngày 
22/8/2018 của 
Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào 
tạo. 
-  hông tư s  
22/2024/TT-

BGDĐ  ngày 
10/12/2024 của 
Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào 
tạo sửa đổi, bổ 
sung một s  đi u 
của Quy định 
kèm theo Thông 

tư s   hông tư 
s  17/2018/  -

BGDĐ ,  hông 
tư s  

Cấp 
huyện 

Cấp 
tỉnh 



 

4 

 

 
 

ST
T 

Tên TTHC 
  ời     giải 

quyết 

Địa điểm 
tiế       
và trả kết 
quả giải 
quyết 
TTHC 

Cơ quan 
giải 
quyết 
TTHC 

Cơ 
quan có 
t ẩm 
quyề  
quyết 
đị   

 iế  
     và 
trả kết 
quả qua 
BCCI 

Mức đ  
DVC 
tr c 
tuyế   

N i 
dung 
sửa đổi, 
bổ su g  

P í,  ệ 
phí 
( ếu 
có) 

Că  cứ   á   ý 
TTHC 

liên 
thông 

Mã số   HC 

nhận đạt chuẩn 
qu c gia đ i với 
trường ti u học 
ban hành kèm theo 

 hông tư s  
17/2018/TT-

BGDĐ  và  hông 
tư s  22/2024/  -

BGDĐ . 

-  rong thời hạn 
20 ngày làm việc 
k  từ ngày nhận 
đư c báo cáo của 
đoàn đánh giá 

ngoài: Giám đ c 
sở giáo dục và đào 
tạo ra quyết định 
cấp Chứng nhận 
trường đạt ki m 
định chất lư ng 
giáo dục theo cấp 
độ trường ti u học 
đạt đư c.  

18/2018/TT-

BGDĐ  và 
 hông tư s  
19/2018/TT-

BGDĐ  của Bộ 
trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 
-  hông tư s  
12/2020/TT-

BGDĐ  ngày 
22/5/2020 của 
Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào 
tạo. 



 

5 

 

 
 

ST
T 

Tên TTHC 
  ời     giải 

quyết 

Địa điểm 
tiế       
và trả kết 
quả giải 
quyết 
TTHC 

Cơ quan 
giải 
quyết 
TTHC 

Cơ 
quan có 
t ẩm 
quyề  
quyết 
đị   

 iế  
     và 
trả kết 
quả qua 
BCCI 

Mức đ  
DVC 
tr c 
tuyế   

N i 
dung 
sửa đổi, 
bổ su g  

P í,  ệ 
phí 
( ếu 
có) 

Că  cứ   á   ý 
TTHC 

liên 
thông 

Mã số   HC 

3 

Cấp chứng 
nhận trường 
trung học đạt 
ki m định chất 
lư ng giáo dục 

 

1.000711.H08 

03 tháng và 20 

ngày làm việc, 
trong đó: 
- Trong thời hạn 
03 tháng k  từ 
ngày thông tin cho 

Phòng giáo dục và 
đào tạo hoặc 
trường trung  học 
biết hồ sơ đã đư c 
chấp nhận đ  đánh 
giá ngoài:  hực 
hiện các bước 
trong quy trình 

đánh giá ngoài 
đư c quy định tại 
các khoản 1, 2, 3, 
4 và 5 Đi u 28 của 
Quy định v  ki m 
định chất lư ng 
giáo dục và công 
nhận đạt chuẩn 
qu c gia đ i với 
trường ti u học 
ban hành kèm theo 

- Bộ phận 
Một cửa 
cấp huyện 
(nhận hồ 
sơ đ  nghị 
ki m định 
của các 
trường 
THCS) 

- Trung 

tâm Phục 
vụ hành 

chính công 

tỉnh, địa 
chỉ: 127 
Hai Bà 

 rưng,  p. 
Quy Nhơn 
(tiếp nhận 

hồ sơ đ  
nghị ki m 
định của 
các trường 

THPT) 

 

- Phòng 

Giáo dục 
và Đào 
tạo (giải 
quyết hồ 
sơ đ  nghị 
ki m định 
của các 
trường 
THCS) 

-  ở Giáo 
dục và 
Đào tạo 
(giải 

quyết hồ 
sơ đ  nghị 
ki m định 
của các 
trường 
THPT) 

 

 ở Giáo 
dục và 
Đào tạo 

Có 
Một 
phần 

 r nh tự 
thực 
hiện, 
 hời 
hạn giải 
quyết, 
Yêu cầu 
đi u 
kiện, 
Căn cứ 
pháp lý. 

- 

-  hông tư s  
18/2018/TT-

BGDĐ  ngày 
22/8/2018 của 
Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào 
tạo. 
-  hông tư s  
22/2024/TT-

BGDĐ  ngày 
10/12/2024 của 
Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào 
tạo sửa đổi, bổ 
sung một s  đi u 
của Quy định 
kèm theo Thông 

tư s   hông tư 
s  17/2018/  -

BGDĐ ,  hông 
tư s  
18/2018/TT-

BGDĐ  và 
 hông tư s  
19/2018/TT-

Cấp 
huyện 

Cấp 
tỉnh 
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ST
T 

Tên TTHC 
  ời     giải 

quyết 

Địa điểm 
tiế       
và trả kết 
quả giải 
quyết 
TTHC 

Cơ quan 
giải 
quyết 
TTHC 

Cơ 
quan có 
t ẩm 
quyề  
quyết 
đị   

 iế  
     và 
trả kết 
quả qua 
BCCI 

Mức đ  
DVC 
tr c 
tuyế   

N i 
dung 
sửa đổi, 
bổ su g  

P í,  ệ 
phí 
( ếu 
có) 

Că  cứ   á   ý 
TTHC 

liên 
thông 

Mã số   HC 

 hông tư s  
18/2018/TT-

BGDĐ  và  hông 
tư s  22/2024/  -

BGDĐ . 
-  rong thời hạn 
20 ngày làm việc 
k  từ ngày nhận 
đư c báo cáo của 
đoàn đánh giá 
ngoài: Giám đ c 
sở giáo dục và đào 
tạo ra quyết định 
cấp Chứng nhận 
trường đạt ki m 
định chất lư ng 
giáo dục theo cấp 
độ trường trung 
học đạt đư c.  

BGDĐ  của Bộ 
trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo. 
-  hông tư s  
12/2020/TT-

BGDĐ  ngày 
22/5/2020 của 
Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào 
tạo. 

II. Lĩ   v c Giáo dục và đà  t   t u c  ệ t ố g giá  dục quốc dâ  

1 

Công nhận 
trường mầm 
non đạt chuẩn 

03 tháng và 20 

ngày làm việc, 
trong đó: 

 Bộ phận 
Một cửa 
cấp huyện 

- Phòng 

Giáo dục 
và Đào 

 ở Giáo 
dục và 
Đào tạo 

Có 
Một 
phần 

 r nh tự 
thực 
hiện, 

- 

-  hông tư s  
19/2018/TT-

BGDĐ  ngày 

Cấp 
huyện 

Cấp 



 

7 

 

 
 

ST
T 

Tên TTHC 
  ời     giải 

quyết 

Địa điểm 
tiế       
và trả kết 
quả giải 
quyết 
TTHC 

Cơ quan 
giải 
quyết 
TTHC 

Cơ 
quan có 
t ẩm 
quyề  
quyết 
đị   

 iế  
     và 
trả kết 
quả qua 
BCCI 

Mức đ  
DVC 
tr c 
tuyế   

N i 
dung 
sửa đổi, 
bổ su g  

P í,  ệ 
phí 
( ếu 
có) 

Că  cứ   á   ý 
TTHC 

liên 
thông 

Mã số   HC 

qu c gia 

 

1.000288.H08 

- Trong thời hạn 
03 tháng k  từ 
ngày thông tin cho 

Phòng giáo dục và 
đào tạo hoặc 
trường mầm non 
biết hồ sơ đã đư c 
chấp nhận đ  đánh 
giá ngoài:  hực 
hiện các bước 
trong quy trình 

đánh giá ngoài 
đư c quy định tại 
các khoản 1, 2, 3, 
4 và 5 Đi u 28 của 
Quy định v  ki m 

định chất lư ng 
giáo dục và công 
nhận đạt chuẩn 
qu c gia đ i với 
trường mầm non 
ban hành kèm theo 

 hông tư s  
19/2018/TT-

BGDĐ  và  hông 

tạo 

-  ở Giáo 
dục và 
Đào tạo 

 

 hời 
hạn giải 
quyết, 
Yêu cầu 
đi u 
kiện, 
Căn cứ 
pháp lý, 

Cơ quan 
giải 
quyết. 

22/8/2018 của 
Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào 
tạo. 
-  hông tư s  
22/2024/TT-

BGDĐ  ngày 
10/12/2024 của 
Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào 
tạo sửa đổi, bổ 
sung một s  đi u 
của Quy định 
kèm theo Thông 

tư s   hông tư 
s  17/2018/  -

BGDĐ ,  hông 
tư s  
18/2018/TT-

BGDĐ  và 
 hông tư s  
19/2018/TT-

BGDĐ  của Bộ 
trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo. 

tỉnh 



 

8 

 

 
 

ST
T 

Tên TTHC 
  ời     giải 

quyết 

Địa điểm 
tiế       
và trả kết 
quả giải 
quyết 
TTHC 

Cơ quan 
giải 
quyết 
TTHC 

Cơ 
quan có 
t ẩm 
quyề  
quyết 
đị   

 iế  
     và 
trả kết 
quả qua 
BCCI 

Mức đ  
DVC 
tr c 
tuyế   

N i 
dung 
sửa đổi, 
bổ su g  

P í,  ệ 
phí 
( ếu 
có) 

Că  cứ   á   ý 
TTHC 

liên 
thông 

Mã số   HC 

tư s  22/2024/  -

BGDĐ . 

-  rong thời hạn 
20 ngày làm việc 
k  từ ngày nhận 
đư c báo cáo của 
đoàn đánh giá 
ngoài: Giám đ c 
sở Giáo dục và 
Đào tạo ra quyết 
định cấp Bằng 
công nhận trường 
đạt chuẩn qu c gia 
cho trường mầm 
non. 

-  hông tư s  
12/2020/TT-

BGDĐ  ngày 
22/5/2020 của 
Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào 
tạo. 

2 

Công nhận 
trường ti u 
học đạt chuẩn 
qu c gia 

 

1.000280.H08 

03 tháng và 20 

ngày làm việc, 
trong đó: 
-  rong thời hạn 
03 tháng k  từ 
ngày thông tin cho 

Phòng giáo dục và 
đào tạo hoặc 

Bộ phận 
Một cửa 
cấp huyện 

- Phòng 

Giáo dục 
và Đào 
tạo 

-  ở Giáo 
dục và 
Đào tạo 

 

 ở Giáo 
dục và 
Đào tạo 

Có 
Một 
phần 

 r nh tự 
thực 
hiện, 
 hời 

hạn giải 
quyết, 
Yêu cầu 
đi u 

- 

-  hông tư s  
17/2018/TT-

BGDĐ  ngày 
22/8/2018 của 
Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào 
tạo. 
-  hông tư s  

Cấp 
huyện 

Cấp 
tỉnh 



 

9 

 

 
 

ST
T 

Tên TTHC 
  ời     giải 

quyết 

Địa điểm 
tiế       
và trả kết 
quả giải 
quyết 
TTHC 

Cơ quan 
giải 
quyết 
TTHC 

Cơ 
quan có 
t ẩm 
quyề  
quyết 
đị   

 iế  
     và 
trả kết 
quả qua 
BCCI 

Mức đ  
DVC 
tr c 
tuyế   

N i 
dung 
sửa đổi, 
bổ su g  

P í,  ệ 
phí 
( ếu 
có) 

Că  cứ   á   ý 
TTHC 

liên 
thông 

Mã số   HC 

trường ti u học 
biết hồ sơ đã đư c 
chấp nhận đ  đánh 
giá ngoài:  hực 
hiện các bước 
trong quy trình 

đánh giá ngoài 
đư c quy định tại 
các khoản 1, 2, 3, 
4 và 5 Đi u 28 của 
Quy định v  ki m 
định chất lư ng 
giáo dục và công 
nhận đạt chuẩn 
qu c gia đ i với 
trường ti u học 
ban hành kèm theo 

 hông tư s  
17/2018/TT-

BGDĐ  và Thông 

tư s  22/2024/  -

BGDĐ . 

-  rong thời hạn 
20 ngày làm việc 

kiện, 
Căn cứ 
pháp lý, 

cơ quan 
giải 
quyết, 
Cơ quan 
giải 
quyết. 

22/2024/TT-

BGDĐ  ngày 
10/12/2024 của 
Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào 
tạo sửa đổi, bổ 
sung một s  đi u 
của Quy định 
kèm theo Thông 

tư s   hông tư 
s  17/2018/  -

BGDĐ ,  hông 
tư s  
18/2018/TT-

BGDĐ  và 
 hông tư s  
19/2018/TT-

BGDĐ  của Bộ 
trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo. 
-  hông tư s  
12/2020/TT-

BGDĐ  ngày 
22/5/2020 của 
Bộ trưởng Bộ 



 

10 

 

 
 

ST
T 

Tên TTHC 
  ời     giải 

quyết 

Địa điểm 
tiế       
và trả kết 
quả giải 
quyết 
TTHC 

Cơ quan 
giải 
quyết 
TTHC 

Cơ 
quan có 
t ẩm 
quyề  
quyết 
đị   

 iế  
     và 
trả kết 
quả qua 
BCCI 

Mức đ  
DVC 
tr c 
tuyế   

N i 
dung 
sửa đổi, 
bổ su g  

P í,  ệ 
phí 
( ếu 
có) 

Că  cứ   á   ý 
TTHC 

liên 
thông 

Mã số   HC 

k  từ ngày nhận 
đư c báo cáo của 
đoàn đánh giá 
ngoài: Giám đ c 
sở Giáo dục và 
Đào tạo ra quyết 
định cấp Bằng 
công nhận trường 
đạt chuẩn qu c gia 
cho trường ti u 
học. 

Giáo dục và Đào 
tạo. 

3 

Công nhận 
trường trung 
học đạt chuẩn 
qu c gia 

 

1.000691.H08 

03 tháng và 20 

ngày làm việc, 
trong đó: 
-  rong thời hạn 
03 tháng k  từ 
ngày thông tin cho 

Phòng giáo dục và 
đào tạo hoặc 
trường trung học 
biết hồ sơ đã đư c 
chấp nhận đ  đánh 
giá ngoài:  hực 

- Bộ phận 
Một cửa 
cấp huyện 
(nhận hồ 
sơ đ  nghị 
của các 
trường 
THCS) 

- Trung 

tâm Phục 
vụ hành 

chính công 

- Phòng 

Giáo dục 
và Đào 
tạo (giải 
quyết hồ 
sơ đ  nghị 
của các 
trường 
THCS) 

-  ở Giáo 
dục và 
Đào tạo 

 ở Giáo 
dục và 
Đào tạo 

Có 
Một 
phần 

 r nh tự 
thực 
hiện, 
 hời 

hạn giải 
quyết, 
Yêu cầu 
đi u 
kiện, 
Căn cứ 
pháp lý, 

Cơ quan 

- 

-  hông tư s  
18/2018/TT-

BGDĐ  ngày 
22/8/2018 của 
Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào 
tạo. 
-  hông tư s  
22/2024/TT-

BGDĐ  ngày 
10/12/2024 của 
Bộ trưởng Bộ 

Cấp 
huyện 

Cấp 
tỉnh 



 

11 

 

 
 

ST
T 

Tên TTHC 
  ời     giải 

quyết 

Địa điểm 
tiế       
và trả kết 
quả giải 
quyết 
TTHC 

Cơ quan 
giải 
quyết 
TTHC 

Cơ 
quan có 
t ẩm 
quyề  
quyết 
đị   

 iế  
     và 
trả kết 
quả qua 
BCCI 

Mức đ  
DVC 
tr c 
tuyế   

N i 
dung 
sửa đổi, 
bổ su g  

P í,  ệ 
phí 
( ếu 
có) 

Că  cứ   á   ý 
TTHC 

liên 
thông 

Mã số   HC 

hiện các bước 
trong quy trình 

đánh giá ngoài 
đư c quy định tại 
các khoản 1, 2, 3, 
4 và 5 Đi u 28 của 
Quy định v  ki m 
định chất lư ng 
giáo dục và công 
nhận đạt chuẩn 
qu c gia đ i với 
trường trung học 
ban hành kèm theo 

 hông tư s  
18/2018/TT-

BGDĐ  và  hông 
tư s  22/2024/  -

BGDĐ . 

-  rong thời hạn 
20 ngày làm việc 
k  từ ngày nhận 
đư c báo cáo của 
đoàn đánh giá 
ngoài: Giám đ c 

tỉnh, địa 
chỉ: 127 
Hai Bà 

 rưng,  p. 
Quy Nhơn 
(tiếp nhận 
hồ sơ đ  
nghị của 
các trường 

THPT) 

 

 

(giải 
quyết hồ 
sơ đ  nghị 
của các 
trường 
THPT) 

 

giải 
quyết. 

Giáo dục và Đào 
tạo sửa đổi, bổ 
sung một s  đi u 
của Quy định 
kèm theo Thông 

tư s   hông tư 
s  17/2018/  -

BGDĐ ,  hông 
tư s  
18/2018/TT-

BGDĐ  và 
 hông tư s  
19/2018/TT-

BGDĐ  của Bộ 
trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo. 
-  hông tư s  
12/2020/TT-

BGDĐ  ngày 
22/5/2020 của 
Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào 
tạo. 
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ST
T 

Tên TTHC 
  ời     giải 

quyết 

Địa điểm 
tiế       
và trả kết 
quả giải 
quyết 
TTHC 

Cơ quan 
giải 
quyết 
TTHC 

Cơ 
quan có 
t ẩm 
quyề  
quyết 
đị   

 iế  
     và 
trả kết 
quả qua 
BCCI 

Mức đ  
DVC 
tr c 
tuyế   

N i 
dung 
sửa đổi, 
bổ su g  

P í,  ệ 
phí 
( ếu 
có) 

Că  cứ   á   ý 
TTHC 

liên 
thông 

Mã số   HC 

sở Giáo dục và 
Đào tạo ra quyết 
định cấp Bằng 
công nhận trường 
đạt chuẩn qu c gia 
cho trường trung 
học. 

Tổng c ng: 06 TTHC          

 

 

 

 


